Phụ lục 01
DANH SÁCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI THEO THẨM QUYỀN ĐƯỢC GIAO TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 
	TT
	Nội dung phân cấp cho cấp tỉnh quy định
	Văn bản phân cấp
	Số, ký hiệu và ngày tháng năm ban hành VB của địa phương
	Nội dung chưa được ban hành
	Lý do chưa ban hành

	1
	Hạn mức giao đất giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân  
	Khoản 5 Điều 129 LĐĐ
	
	
	

	2
	Hạn mức giao đất ở tại nông thôn
	Điều 143 LĐĐ
	
	
	

	3
	Hạn mức tách thửa đất ở tại nông thôn
	
	
	
	

	4
	Hạn mức giao đất ở tại đô thị
	Điều  144 LĐĐ
	
	
	

	5
	Hạn mức tách thửa đất ở tại đô thị
	
	
	
	

	6
	Hạn mức công nhận đất ở 
	(Khoản 4 Điều 103 LĐĐ)
	
	
	

	7
	Hạn mức công nhận đất nông nghiệp tự khai hoang 
	Khoản 4 Điều 22 NĐ 43/2014/NĐ-CP
	
	
	

	8
	Mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa 
	Điều 162 LĐĐ
	
	
	

	9
	Mức bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản khi thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch
	Điểm b Khoản 2 Điều 90 LĐĐ
	
	
	

	10
	Mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản 
	Điều 91 LĐĐ
	
	
	

	11
	Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (Quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với trường hợp không có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất)
	Điểm a, Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	12
	Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở: Quy định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tình sử dụng đất khi nhà nước giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bị nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở)
	Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	13
	Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân:

- Quy định việc bồi thường đối với đất thuê thu tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

- Quy định giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất, giá bán nhà tái định cư đối với trường hợp đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc do lấn, chiếm nhưng không có chỗ ở nào khác
	Khoản 3 và 5 Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	14
	Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất (Quy định khoản tiền tính bằng tỉ lệ % theo giá trị hiện có của nhà, công trình)
	Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	15
	Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn (Quy định mức bồi thường trong trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất)
	Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	16
	Bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (Quy định bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu hồi phải phá dỡ)
	Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	17
	Hướng dẫn việc phân chia tiền bồi thường về đất cho các đối tượng đồng quyền sử dụng đất
	Điều 15 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	18
	Diện tích đất ở tái định cư (Quy định về diện tích tái định cư trong trường hợp đất ở của hộ gia đình, cá nhân bị sạt lở, sút lún bất ngờ toàn bộ diện tích thửa đất hoặc một phần thửa đất nhưng phần còn lại không còn khả năng tiếp tục sử dụng)
	Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	19
	Bồi thường về di chuyển mồ mả
	Điều 18 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	20
	Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất (quy định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả tiền hỗ trợ)
	Khoản 7 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	21
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
	Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	22
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở 
	Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	23
	Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở 
	Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	
	
	

	24
	Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước  
	Điều 23 Nghị định 47/2014
	
	
	

	25
	Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn 
	Điều 24 Nghị định  47/2014
	
	
	

	26
	Hỗ trợ khác
	Điều 25 Nghị định 47/2014
	
	
	

	27
	Suất tái định cư tối thiểu  
	Khoản 3 Điều 27 Nghị định 47/2014
	
	
	

	28
	Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành 
	Khoản 8 Điều 91 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 59 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP)
	
	
	

	29
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật, công khai các thủ tục hành chính và việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, một trong các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP)
	
	
	

	30
	Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục
	Điều 62 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
	
	
	

	31
	Thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan
	
	
	
	

	32
	Sự phối hợp, liên thông giữa các cơ quan liên quan để giải quyết thủ tục theo cơ chế một cửa
	
	
	
	

	33
	Quy định bảng giá đất tại địa phương
	K1, điều 114 Luật Đất đai
	
	
	

	34
	Hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm của UBND cấp tỉnh
	Khoản 3 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP
	
	
	

	35
	Tỷ lệ % xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do UBND cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn địa phương nhưng không thấp hơn 50%
	Điểm a khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BTC
	
	
	

	36
	Quy định thời hạn nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện 
	Khoản 6 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BTC
	
	
	

	37
	Quyết định việc Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; quy định cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp cấp đổi, cấp lại, thực hiện các quyền của người sử dụng đất 
	Khoản 23 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
	
	
	

	38
	Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 
	Khoản 34 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
	
	
	

	39
	Việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề
	Khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
	
	
	

	40
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành giá cung cấp dịch vụ công
	Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP
	
	
	

	41
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề
	Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP
	
	
	

	42
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
	Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP)
	
	
	

	43
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.
	Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP
	
	
	


